	PHÒNG GD&ĐT NINH GIANG
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1
Năm học 2016 – 2017

 Môn:Lịch sử 8
Thời gian làm bài: 45 phút



Câu 1 (2 điểm).
Kể tên các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu diễn ra ở Âu - Mĩ từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII? Cách mạng tư sản bùng nổ có ý nghĩa như thế nào đối với các quốc gia ở Âu - Mĩ ?

Câu 2 (3.5 điểm).

Bằng hiểu biết của mình về Nhật Bản ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, em hãy cho biết:

a. Vì sao Nhật phải tiến hành cải cách đất nước?
b. Công cuộc cải cách đó có ý nghĩa như thế nào đối với nước Nhật?
Câu 3 (4.5 điểm).
Chiến tranh thế giới 2 (1939 – 1945) đã để lại hậu quả gì cho nhân loại? Trước những hậu quả do chiến tranh gây ra, bản thân em cần làm gì để ngăn chặn chiến tranh?
------------Hết----------
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1 (2 điểm)
	* Kể tên các cuộc cách mạng tư sản:
	

	
	- Cách mạng tư sản Hà Lan (thế kỉ XVI)
	0,25đ

	
	- Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII)
	0,25đ

	
	- Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)
	0,25đ

	
	- Cách mạng tư sản Mĩ (thế kỉ XVIII)
	0,25đ

	
	* Ý nghĩa của cách mạng tư sản:
	

	
	- Lật đổ ách thống trị của chế độ phong kiến
	0, 5đ

	
	- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
	0, 5đ

	2
	* Nguyên nhân Nhật tiến hành cải cách đất nước:
	

	
	- Cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Nhật khủng hoảng -> Nhật bị tư bản phương Tây nhòm ngó 
	0,75đ

	
	- Nhật đứng trước 2 sự lựa chọn: hoặc duy trì chế độ phong kiến hoặc tiến hành cải cách đất nước 
	0,5đ

	
	- Năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành cải cách đất nước 
	0,75đ

	
	* Ý nghĩa của công cuộc cải cách:
	

	
	- Đưa Nhật từ một nước phong kiến lạc hậu trở thành nước tư bản phát triển 
	0,75đ

	
	- Nhật là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi sự thống trị của tư bản phương Tây 
	0,75đ

	
	* Hậu quả của chiến tranh thế giới hai
	

	
	- Chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít…
	0,75đ

	
	- Nhân loại phải gánh chịu những hậu quả thảm khốc của chiến tranh
	0,75đ

	
	+ 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, thiệt hại về cơ sở vật chất gấp 10 lần so với thế chiến 1…
	0, 5đ

	
	- Tình hình thế giới có những biến đổi căn bản
	0,5đ

	
	* Trách nhiệm bản thân
	

	
	- Có thái độ lên án chiến tranh, bảo vệ hòa bình…
	1đ

	
	- Tuyên truyền vận động mọi người có ý thức bảo vệ hòa bình…
	1đ


-----------Hết-----------

